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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức danh, 

số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã,; mức bồi dưỡng người  trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

______________________________

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Sở Nội vụ xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định: Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc sửa đổi Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; số 17/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã, Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên; số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố, cụ thể: 

1. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

1.1. Về chức danh, số lượng

1.1.1. Theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

Tỉnh Hưng Yên có 161 xã, phường, thị trấn, trong đó: 9 đơn vị cấp xã loại 1; 83 đơn vị cấp xã loại 2; 69 đơn vị cấp xã loại 3.

Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí loại I không quá 22 người, loại II không quá 20 người, loại III không quá 19 người. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP là 3.169 người (bình quân 19,7 người/xã).

1.1.2. Theo quy định hiện hành của tỉnh

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 26 chức danh, được bố trí như sau: Cấp xã loại I không quá 12 người; loại II và loại III không quá 11 người. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (29 xã) được bố trí thêm 02 công an viên thường trực ở xã. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quy định của tỉnh là 2.009 người (bình quân 12,5 người/xã), thấp hơn so với quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP là 1.160 người, giảm 36,6%.

1.2. Về mức phụ cấp hàng tháng

1.2.1. Theo quy định của Nghị định số 29/2013/NĐ-CP

Cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3; cấp xã loại II là 18,6 và cấp xã loại III là 17,6 lần mức lương cơ sở.

Tổng quỹ phụ cấp khoán theo quy định của Chính phủ bằng 2.940,9 lần mức lương cơ sở/tháng; 35.290,8 lần mức lương cơ sở/năm.

1.2.2. Theo quy định hiện hành của tỉnh 

Mức chi trả phụ cấp đối với cấp xã loại I bằng 18,5; cấp xã loại II và loại III là 16,0 lần mức lương cơ sở/tháng.

Tổng quỹ phụ cấp chi trả bằng 2.771,9 lần mức lương cơ sở/tháng; 33.262,8 mức lương cơ sở/năm.

Như vậy, quỹ phụ cấp chi trả của tỉnh thấp hơn so với mức khoán quỹ phụ cấp của Chính phủ là 169 lần mức lương cơ sở/tháng; 2.028 lần mức lương cơ sở/năm (khoảng 2,8 tỷ đồng/năm).

2. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

2.1. Về chức danh, số lượng

2.1.1.Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH

(Trước tháng 7/2019, tỉnh Hưng Yên có 851 thôn, tổ dân phố. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên có 832 thôn, tổ dân phố)

- Mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 03 người hoạt động không chuyên trách, gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố (851 thôn, tổ dân phố x 3 người = 2.553 người).

- Mỗi thôn được bố trí 02 Công an viên (theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP), 01 Thôn đội trưởng (theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP), không quá 02 Nhân viên y tế thôn (theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg). Số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại các văn bản nêu trên là 4.087 người.

Như vậy, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của Chính phủ là 6.640 người.

2.1.2. Theo quy định hiện hành của tỉnh

- Theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND: Có 06 chức danh hưởng phụ cấp (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố, Nhân viên y tế thôn, Thôn đội trưởng và Công an viên).

- Theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND: Có 06 chức danh hưởng sinh hoạt phí (Trưởng Ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội).
- Theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND: Có 01 chức danh hưởng chế độ thù lao: Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi.

(Chế độ phụ cấp, chế độ sinh hoạt phí, chế độ thù lao hàng tháng sau đây gọi chung là chế độ phụ cấp)

Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng là 12.220 người (bình quân 14,4 người/thôn, tổ dân phố), tăng 5.580 người (184%) so với quy định của Chính phủ.

2.2. Về mức phụ cấp hàng tháng

2.2.1. Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP

Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

- Đối với thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và thôn thuộc xã loại I, xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở/tháng.

- Đối với các thôn, tổ dân phố ngoài quy định trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở/tháng.

Toàn tỉnh có 560 thôn thuộc xã loại I, loại II và 29 xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Còn lại 291 thôn ngoài quy định trên.

Kinh phí khoán quỹ phụ cấp của Trung ương là 3.673 lần mức lương cơ sở/tháng; 44.076 lần mức lương cơ sở/năm.

2.2.2 Theo quy định hiện hành của tỉnh 

- Kinh phí chi trả phụ cấp theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND: 4492,90 lần mức lương cơ sở/tháng;

- Kinh phí chi trả phụ cấp theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND: 180,05 lần mức lương cơ sở/tháng;

- Kinh phí chi trả phụ cấp theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND: 298,75 lần mức lương cơ sở/tháng.

Tổng kinh phí chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 6.596,7 lần mức lương cơ sở/tháng (khoảng 110 tỷ đồng/năm); so với quy định của Chính phủ, ngân sách tỉnh phải hỗ trợ thêm 35.084,4 lần mức lương cơ sở/năm (khoảng 48,8 tỷ đồng/năm).

 (Chi tiết có Phụ lục số 01 kèm theo)

2.3. Về kinh phí hoạt động

Theo quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND, Ban công tác Mặt trận và mỗi tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố được cấp kinh phí hoạt động là 2.000.000 đồng/năm. Tổng kinh phí chi hoạt động cho các tổ chức trên là 2.000.000 đồng/tổ chức x 4.566 tổ chức = 9.131.000.000 đồng/năm (tương đương khoảng 6.128,3 lần mức lương cơ sở/năm) được bố trí từ định mức chi hoạt động thường xuyên của cấp xã.
3. Về một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP.

II. SỰ CẦN THIẾT

Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019. Ngày 06/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV có nhiều quy định mới đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cụ thể: 
1. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí tối đa 14 người đối với xã loại 1; 12 người đối với xã loại 2 và 10 người đối với xã loại 3. So với quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì xã loại 1, loại 2 đã giảm 8 người/xã, xã loại 3 giảm 9 người/xã. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định; quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Vì vậy, việc Sở Nội vụ xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế các Quyết định: Số 31/2016/QĐ-UBND, số  17/2017/QĐ-UBND và số 02/2012/QĐ-UBND là thực sự cần thiết, để thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư số 13/2019/TT-BNV và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

1. Mục đích

1.1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định mới tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư số 13/2019/TT-BNV về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, nhằm thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

1.2. Ban hành mới Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 02/2012/QĐ-UBND, số 31/2016/QĐ-UBND, số 17/2017/QĐ-UBND, bảo đảm theo đúng trình tục, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

1.3. Đề xuất phương án, lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản sau:

2.1. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2.2. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2.3. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2.4. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố.

2.5. Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT/BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2.6. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

2.7. Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2.8. Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

2.1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Tờ trình của Sở Nội vụ, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và các tài liệu có liên quan đến Dự thảo Quyết định.

2.2. Xây dựng Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định. Tổ chức lấy ý kiến các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia, góp ý xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý.

2.3. Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về Dự thảo Quyết định; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định; lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, xem xét, thông qua.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục Dự thảo Quyết định
Bố cục của Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố gồm có 09 Điều.
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định

2.1. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

2.1.1. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

a) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm có 24 chức danh (Chi tiết có Phụ lục 2 kèm theo).
 Đối với các xã, thị trấn bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thì cho thôi người đảm nhiệm Phó Trưởng Công an và động viên tiếp tục công tác, phối hợp với Công an chính quy để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và thực hiện chế độ, chính sách như Công an viên (theo Điểm 1.2 Khoản 1 Mục IV Phần ba Đề án Công an xã). Bãi bỏ chức danh Công an viên thường trực ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự vì đã có Công chính quy. Trường hợp Phó Trưởng Công an và Công an viên không tiếp tục công tác thì giải quyết theo quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh.

b) Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã:

- Loại I: tối đa 12 người (theo NĐ 34/2019/NĐ-CP tối đa 14 người);

- Loại II: tối đa 11 người (theo NĐ 34/2019/NĐ-CP tối đa 12 người);

- Loại III: tối đa 10 người (theo NĐ 34/2019/NĐ-CP tối đa 10 người).

Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định trên là 1.711 người (bình quân 10,6 người/cấp xã); so với quy định hiện hành của tỉnh giảm 298 người (giảm 8,8%), giảm so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 101 người (giảm 6%).

c) Về mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (có Phụ lục số 02kèm theo).

2.1.2. Về mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

a) Thực hiện khoán quỹ phụ cấp để chi trả phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã như sau:

- Loại I: Khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở (bằng mức khoán quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, thực tế hiện nay tỉnh đang chi trả bằng 20,3 lần mức lương cơ sở).
- Loại II: Khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở (bằng mức khoán quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, thực tế hiện nay tỉnh đang chi trả hệ số 18,6 lần mức lương cơ sở).

- Loại III: Khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở (bằng mức khoán quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, thực tế hiện nay tỉnh đang chi trả hệ số 17,6 lần mức lương cơ sở).

* Tổng quỹ phụ cấp khoán theo quy định trên là 2.067,7 lần mức lương cơ sở/tháng, thấp hơn so với mức kinh phí thực tế đang chi trả theo quy định hiện hành của tỉnh là 873,20 lần mức lương cơ sở/tháng (tương đương 15.612.081.600đ/năm) 

Mức khoán trên bao gồm cả kinh phí hỗ trợ đóng BHYT, BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

b) Kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã

Thực hiện khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ,Hội Nông dân,  Hội Cựu chiến binh cấp xã với mức khoán là 500.000đ/tổ chức/tháng.

(Mức khoán này theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, trước đây tỉnh chưa có quy định)

- Số kinh phí thực hiện khoán 30.000.000đ/ xã, phường, thị trấn/tháng. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 4.830.000.000/161 xã, phường, thị trấn/năm.

2.2. Đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố

2.2.1. Đối với những người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng
a). Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có 03 chức danh, cụ thể như sau:

- Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố;

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

- Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn, tổ dân phố.
b). Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh quy định trên.
Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được bố trí tối đa theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP) là 2.496 người. 

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố;  Đề án số 10-ĐA/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố (lộ trình thực hiện đến tháng 2/2025 hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố theo 03 giai đoạn nhiệm kỳ đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh), thì tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng được bố trí là 1.664 người (02 người/thôn, tổ dân phố), giảm 832 người, thấp hơn so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 832 người (giảm 33%).

c) Mức phụ cấp hàng tháng của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cụ thể như sau:
        * Đối với thôn:

	Stt
	Chức danh
	Mức phụ cấp

	
	
	Thôn có dưới 350 hộ gia đình
	Thôn có từ 350 

hộ gia đình trở lên

	1
	Bí thư Chi bộ thôn
	1,0
	1,7

	2
	Trưởng thôn 
	1,0
	1,7

	3
	Trưởng Ban công tác mặt trận thôn
	1,0
	1,6


       * Đối với tổ dân phố:

	Stt
	Chức danh
	Mức phụ cấp

	1
	Bí thư Chi bộ tổ dân phố 
	1,0

	2
	Tổ trưởng tổ dân phố 
	1,0

	3
	Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố
	1,0


d)  Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp để chi trả phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:
- Thôn, tổ dân phố có dưới 350 hộ gia đình được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở;

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

* Tổng quỹ phụ cấp khoán theo quy định trên đối với 832 thôn, tổ dân phố (trong đó có 282 thôn có dưới 350 hộ gia đình; có 550 thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh,trật tự) là 3.596 lần mức lương cơ sở/tháng; 43.152 lần mức lương cơ sở/năm.
2.2.2. Đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố hưởng mức bồi dưỡng hàng tháng

a) Về chức danh người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố có 15 chức danh (Chi tiết có Phụ lục số 3 kèm theo) như sau: 

- Thôn, tổ dân phố thuộc xã, thị trấn được bố trí tối đa là 11 chức danh. 

- Tổ dân phố thuộc phường được bố trí tối đa là 15 chức danh (trừ chức danh Hội Nông dân đối với phường không có tổ chức Hội Nông dân).

b) Số lượng người: Mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí tối đa không quá 05 người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.  

(Hiện tại, theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 02/2012/QĐ-UBND, số 31/2016/QĐ-UBND , số 17/2017/QĐ-UBND: thôn, tổ dân phố loại I bố trí 13 người; loại II và loại III bố trí 12 người. Tổng số bố trí 9.594 người).

* Tổng số người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố hưởng mức bồi dưỡng được bố trí tối đa theo quy định trên là 4.160 người; thấp hơn so với thực tế hiện tại tỉnh bố trí là 5.434 người (giảm 56,7%). Chính phủ không quy định số người cụ thể đối tượng này.

c) Về mức bồi dưỡng: Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ mức bồi dưỡng theo từng chức danh (Chi tiết có Phụ lục số 2 kèm theo). Mức bồi dưỡng đối với người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định.  
Thực hiện hỗ trợ mức bồi dưỡng theo mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố như sau: 

- Thôn, tổ dân phố thuộc xã, thị trấn (741): 4,20 lần mức lương cơ sở;

- Tổ dân phố thuộc phường (91): 5,40 lần mức lương cơ sở.

Tổng kinh phí thực hiện mức hỗ trợ bồi dưỡng đối với người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố theo quy định trên là 3.603,60 lần mức lương cơ sở/tháng; 43.243,20 lần mức lương cơ sở/năm (tương đương 64.432.368.000/năm); giảm so với mức quy định hiện hành của tỉnh là khoảng 16.828.656.000/năm

2.2.3. Đối với các chức danh Ban Bảo vệ dân phố được chi trả mức bồi dưỡng hàng tháng và các chế độ khác theo quy định hiện hành (Phụ lục số 02 đính kèm)

Các chức danh Ban Bảo vệ dân phố hưởng mức bồi dưỡng hàng tháng không khoán cùng đối tượng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố vì các chức danh Ban Bảo vệ dân phố có các chức danh thuộc cả phường và cả tổ dân phố (2 chức danh Trưởng, Phó Ban Bảo vệ dân phố thuộc phường và Tổ trưởng, tổ viên Bảo vệ dân phố thuộc tổ dân phố). 
Tính đến thời điểm ngày 01/06/2019, tỉnh Hưng Yên có 14 phường, 91 tổ dân phố. Tổng kinh phí dự kiến chi trả bồi dưỡng cho các chức danh thuộc Ban Bảo vệ dân phố khoảng 2 tỷ đồng/năm.

2.3. Kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp (mức bồi dưỡng) kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, tổ dân phố
2.3.1 Việc bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và việc bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (huyện, thị xã, thành phố sau đây gọi chung là cấp huyện) chỉ đạo, hướng dẫn để Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định (trong quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi cụ thể chức danh được phân công đảm nhiệm, chức danh kiêm nhiệm thứ nhất, chức danh kiêm nhiệm thứ hai). Việc phân công nhiệm vụ công tác và việc bố trí kiêm nhiệm chức danh phải dựa trên cơ sở đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; bảo đảm phù hợp với tính chất công việc, nhiệm vụ tương đồng đối với từng chức danh, đặc thù của từng địa phương; đồng thời, bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có người đảm nhiệm, cụ thể như sau:
a) Cán bộ, công chức cấp xã được bố trí kiêm nhiệm không quá 01 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí kiêm nhiệm không quá 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

c) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được bố trí kiêm nhiệm không quá 02 chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố;
d) Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố được bố trí kiêm nhiệm không quá 02 chức danh người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

2.3.2. Mức phụ cấp (mức bồi dưỡng) kiêm nhiệm

a) Cán bộ, công chức cấp xã được bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm;
b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố được bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp (bồi dưỡng) bằng 100% mức phụ cấp (mức bồi dưỡng) của chức danh kiêm nhiệm thứ nhất, chức danh kiêm nhiệm thứ hai được hưởng phụ cấp (bồi dưỡng) bằng 70% mức phụ cấp (mức bồi dưỡng) của chức danh kiêm nhiệm. Đối với chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố (đã thực hiện bố trí kiêm nhiệm theo Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ ngày 01/01/2020.  

c) Phụ cấp (bồi dưỡng) kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.4. Giải quyết một số tồn tại về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố 

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố ngoài chế độ phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và chế độ bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm chức danh còn được hưởng các chế độ, chính sách sau:

1. Chế độ, chính sách hỗ trợ khi nghỉ công tác

a) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Trường hợp nghỉ công tác do thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc dôi dư do bố trí, sắp xếp thì được hưởng nguyên mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh hiện hưởng (nếu có) đến hết nhiệm kỳ. Trường hợp nghỉ công tác vì lý do khác và có thời gian tham gia công tác giữ các chức danh không chuyên trách từ 01 năm liên tục trở lên thì được hưởng 03 tháng phụ cấp (mức bồi dưỡng) hiện hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm) và tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm mà đối tượng nghỉ công tác;
b) Đối với các trường hợp khác: Nếu có thời gian tham gia công tác giữ chức danh người không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ 01 năm liên tục trở lên, khi nghỉ công tác được hưởng 03 tháng phụ cấp (mức bồi dưỡng) hiện hưởng và tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm mà đối tượng nghỉ công tác. Riêng đối với Công an viên có 15 năm công tác liên tục trở lên, nghỉ công tác vì lý do chính đáng thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;
c) Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thôi kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

2. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

a) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành;
b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động là đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2.5. Tổ chức thực hiện

 a) Để kịp thời có phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảm đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư số 13/2019/TT-BNV và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Sở Nội vụ đề xuất hiệu lực thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, ở tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cụ thể như sau: 

- Thực hiện quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ ngày 1/7/2020.
- Đối với các tổ chức, chi bộ, chi hội đã thực hiện việc kiêm nhiệm và sáp nhập tổ chức, chi bộ, chi hội theo Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Đề án số 10-ĐA/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh hoặc chế độ, chính sách khi nghỉ công tác kể từ khi có quyết định kiêm nhiệm hoặc nghỉ công tác do thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc dôi dư do bố trí, sắp xếp các tổ chức, chi bộ, chi hội.

 b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác và bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thổn, tổ dân phố để giảm số lượng người làm việc, tăng mức phụ cấp, mức bồi dưỡng nhưng phải đảm bảo các lĩnh vực công tác của địa phương đều có người đảm nhiệm.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng phương án, giải pháp và triển khai thực hiện phương án, giải pháp sắp xếp, bố trí và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở  cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư (nếu có) do thực hiện bố trí, sắp xếp lại chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Quyết định này.

- Quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.

c) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quyết định bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác và bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố bảo đảm không vượt quá số lượng người làm việc theo quy định. Việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh phải phù hợp với chuyên môn, khối lượng, tính chất công việc và đảm bảo ổn định chính trị ở địa phương.

- Xây dựng dự toán và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện mức chi phụ cấp, kinh phí hoạt động đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

d) Giao Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng và mức khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã theo đúng quy định của pháp luật.
e) Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán việc khoán kinh phí chi trả chế độ phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hướng dẫn sử dụng mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; thực hiện kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

2.6. Hiệu lực thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020. 
2. Quyết định này thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố; số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc sửa đổi Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Khoản 3, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã, Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên.
2.7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

 Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Quyết định, Sở Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan vào Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp và các cơ quan, tổ chức có liên quan của Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định  Dự thảo Quyết định của Sở Tư pháp; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Quyết định và lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thông qua.

Trên đây là Tờ trình của Sở Nội vụ về Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thôn, tổ dân phố trên địa bản tỉnh Hưng Yên.

Sở Nội vụ xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. /.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- GĐ, PGĐ Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, CVXDCQ&CTTN (2).
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	PHỤ LỤC 2
CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG

	NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

	(Ban hành kèm theo TTr - UBND       /2020/ TTr-UBND ngày      /     /2020 của UBND tỉnh

	
	
	
	
	

	TT
	Chức danh 
	Mức phụ cấp hàng tháng

	
	
	Xã loại 1
	Xã loại 2
	Xã loại 3

	1
	Trưởng ban Tổ chức Đảng 
	0,7
	0,6
	0,5

	2
	Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 
	0,7
	0,6
	0,5

	3
	Trưởng ban Tuyên giáo 
	0,7
	0,6
	0,5

	4
	Trưởng khối Dân vận 
	0,7
	0,6
	0,5

	5
	Trưởng Đài truyền thanh 
	0,7
	0,6
	0,5

	6
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân        
	0,6
	0,5
	0,4

	7
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 
	0,7
	0,6
	0,5

	8
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi 
	0,8
	0,7
	0,6

	9
	Phó Chỉ huy trưởng Quân sự 
	0,8
	0,7
	0,6

	10
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 
	0,8
	0,7
	0,6

	11
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
	0,8
	0,7
	0,6

	12
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	0,7
	0,6
	0,5

	13
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	0,7
	0,6
	0,5

	14
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	0,7
	0,5
	0,4

	15
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
	0,6
	0,5
	0,4

	16
	Phó Trưởng Đài truyền thanh 
	0,6
	0,5
	0,4

	17
	Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	0,6
	0,5
	0,4

	18
	Nhân viên Chăn nuôi thú y  
	0,6
	0,4
	0,4

	19
	Nhân viên Văn phòng Đảng ủy 
	0,7
	0,7
	0,6

	20
	Nhân viên Thủ quỹ - Văn thư, Lưu trữ  
	0,6
	0,6
	0,5

	21
	Ủy viên UBKT Đảng ủy 
	0,6
	0,5
	0,4

	22
	Nhân viên Dân số, gia đình và trẻ em 
	0,6
	0,5
	0,4

	23
	Nhân viên Đài truyền thanh 
	0,5
	0,5
	0,4

	24
	Khuyến nông viên 
	0,5
	0,4
	0,3

	Tổng số: 24 chức danh
	16.0
	13.7
	11.4

	
	
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


PHỤ LỤC 3
CHỨC DANH, MỨC PHỤ BỒI DƯỠNG
NGƯỜI THAM GIA TRỰC TIẾP CÔNG VIỆC Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
Ban hành kèm theo TTr - UBND       /2020/ TTr-UBND ngày      /2020 của UBND tỉnh
	TT
	Chức danh
	Mức bồi dưỡng/ tháng

	1
	Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố
	0,6

	2
	Công an viên làm việc thôn (nếu có)
	0.6

	3
	Thôn đội trưởng
	0,6

	4
	Phó Bí thư Chi bộ
	0,3

	5
	Chi Hội trưởng Hội Nông dân
	0,3

	6
	Chi Hội trưởng Hội người cao tuổi
	0,3

	7
	Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh
	0,3

	8
	Bí thư chi đoàn
	0,3

	9
	Chi Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ
	0,3

	10
	Chi Hội trưởng Hội Chữ thập đỏ
	0,3

	11
	Nhân viên Y tế thôn
	0,3

	
	Bảo vệ dân phố( bố trí đối với các phường)
	0,3

	12
	Trưởng ban bảo vệ dân phố        
	0,3

	13
	Phó Trưởng ban bảo vệ dân phố 
	0,3

	14
	Tổ trưởng bảo vệ dân phố           
	0,3

	15
	Tổ viên bảo vệ dân phố               
	


Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức bồi dưỡng theo ngân sách tỉnh.
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